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Phần I: TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (7 điểm) 
*TOÁN

Câu 1 Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?  


    A. 51 
B. 81 
C. 61                  D. 71
Câu 2: Một số khi nhân với 7 được kết quả là 35. Lấy số đó nhân với 6 được kết quả là:

A. 5                         B. 30                           C. 35                  D. 42

Câu 3: Có 48 con bò, số trâu bằng ¼ số bò. Hỏi số trâu kém số bò bao nhiêu con ?

          A. 16 con                B. 12 con                    C. 36 con           D. 32 con

Câu 4: Trong một phép nhân, khi giữa nguyên thừa số thứ nhất tăng thừa số thứ hai thêm 2 đơn vị thì tích của phép nhân đó sẽ:

A. Tăng thêm hai đơn vị

B. Tăng thêm gấp 2 lần

C. Tăng thêm 4 lần

D. Tăng thêm số đơn vị gấp 2 lần thừa số thứ nhất
Câu 5. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

         A. 3 viên               B. 4 viên                        C. 5 viên             D. 6 viên                 
*TIẾNG VIỆT

Câu 6: Từ nào sau đây không phải là từ chỉ sự vật 

A. giáo viên              B. quyển sách              C.  học tập           D. em bé
Câu 7: Trong những câu sau:

 
- Suối chảy dóc dách                    - Cánh hoa dung dinh

- Nụ cười rạng rỡ                          - Chân bước rộn ràng

 Sức khỏe rẻo rai                          - Khúc nhạc du dương
Những từ  viết sai chính tả là:
A. dóc dách, rẻo rai                    B. dóc dách, rẻo rai, dung dinh
C. dung rinh                                D. rạng rỡ
Câu 8: Trong các từ sau, từ nào không chỉ tính nết của trẻ em?
A.ngoan ngoãn        B. lễ phép            C. ngây thơ         D. nghiêm nghị
Câu 9: Từ "cày" trong câu: "Bác nông dân đang cày ruộng." là từ loại gì?
     A. sự vật               B. hoạt động            C. đặc điểm             D. trạng thái
Câu 10. Từ so sánh nào phù hợp để điền vào câu "Mắt của trời đêm ....các vì sao"?
A. như                     B. là                      C. giống               D. tựa
*TIẾNG ANH

Câu 11. Are they your friends ?
A. Yes ,they are.        B. No, I can't.           C. Yes , it is.
Câu 12.Who are they ?

A. It’s  is she .             B. No, it isn’t.          C. They are Peter and Linda .
Câu 13. Is that your friends ?
A. Yes , it is .             B. Yes , they are .     C. It’s Tony .
Câu 14. How do you spell your name ?
A. Linda .                   B. L-I-N-D-A.              C. He is Linda.
Phần 2: TỰ LUẬN
Câu 1: (2 điểm) 

Trong câu: 

         Nhà dài như tiếng chiêng. Hiên nhà dài bằng sức bay của một con chim.

a,Tìm hình ảnh so sánh và từ so sánh trong hai câu trên.  
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       

b, Cách so sánh ở đây có gì đặc biệt?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?

Bài giải:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
